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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SONG VÂN 

 

Số: 47/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Song Vân, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

  

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc,  gia cầm vụ Xuân hè năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2024 của UBND 

huyện Tân Yên về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024. 

UBND xã Song Vân xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

Xuân hè như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế sự phát sinh và lây lan các loại mầm 

bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra và phòng chống dịch, bệnh nguy 

hiểm ở vật nuôi lây sang cho con người; ổn định đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả cho 

sản xuất chăn nuôi. 

2. Yêu cầu 

Tiêm phòng đạt tỷ lệ đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định, tạo được 

miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm với các loại vắc xin tiêm. Ngoài 

đợt tiêm phòng tập trung còn thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên đảm 

bảo đàn vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc theo quy định. Thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, an toàn trong tiêm phòng. Các chủ hộ 

chăn nuôi phải nghiêm túc thực hiện việc tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc 

theo qui định của Luật Thú y.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (Kèm theo biểu giao chỉ tiêu tiêm phòng ). 

1. Đối tượng tiêm phòng 

Đối tượng tiêm phòng và các loại vắc xin sử dụng trong đợt tiêm phòng vụ 

Xuân hè năm 2024, như sau:  

* Đàn trâu, bò: Tiêm bắt buộc vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin viêm 

da nổi cục; tiêm phòng bổ sung, khép kín cho trâu, bò chưa được tiêm phòng 

trong đợt tiêm tập trung. 

* Đàn lợn 

Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dịch tả lợn, Tai xanh, Tụ huyết trùng; các 

loại vắc xin: Đóng dấu, Phó thương hàn, E.coli..., tiêm theo tình hình dịch bệnh 

cụ thể của từng địa phương. Đối với cơ sở giống lợn tiêm bắt buộc vắc xin Lép 

tô và vắc xin LMLM. 
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* Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại. 

 * Đối với gia cầm 

 Tiêm bắt buộc vắc xin Cúm gia cầm, các loại vắc xin khác như: 

Newcastle, Lasota, Gumboro, tụ huyết trùng, dịch tả vịt... tiêm theo diễn biến 

dịch bệnh ở từng khu vực, từng thời điểm.  

Các thôn thông báo rộng rãi cho các hộ chăn nuôi chủ động mua vắc xin 

tiêm cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình nhà mình ngoài các đối tượng và loại 

vắc xin hỗ trợ của Nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

2. Cơ chế hỗ trợ, các loại vắc xin, hóa chất sử dụng trong tiêm phòng 

2.1. Đối với vắc xin tiêm phòng có hỗ trợ Nhà nước:  Vắc xin Dại, vắc xin Viêm 

da nổi cục, vắc xin Cúm gia cầm, thực hiện theo Kế hoạch số 58/KHUBND, ngày 

13/3/2024 của UBND huyện. Đơn giá trong kế hoạch là giá dự kiến, giá chính thức sẽ 

thông báo sau khi có văn bản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

* Đối với vắc xin Dại: 

- Đối tượng tiêm: đàn chó, mèo 02 tháng tuổi trở lên. 

- Đơn giá dự kiến: 15.760 - 16.500 đồng/liều. 

- Định mức hỗ trợ: 

+ Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin; 

+ Ngân sách huyện hỗ trợ tiền công tiêm phòng, mức hỗ trợ là 5.500 

đồng/con và chi phí khác như: tuyên truyền (tờ rơi, hội nghị, phóng sự…), kiểm 

tra, giám sát, in giấy chứng nhận tiêm phòng Dại. 

- Chủ hộ chăn nuôi đối ứng 50% kinh phí mua vắc xin, lệ phí tiêm phòng 

ngoài phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước (Phát sinh nếu có). 

* Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò: 

- Đối tượng tiêm: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc các hộ chăn nuôi từ 

10 con/hộ trở xuống, trong đó ưu tiên tiêm cho đàn trâu, bò của các hộ ở các 

vùng có nguy cơ cao, khoanh vùng ổ dịch; 

- Chỉ tiêu huyện giao 150 liều. 

- Đơn giá dự kiến: 26.000 đồng/liều. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền vắc xin, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin;  

+ Ngân sách huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin. 

- Chủ hộ chăn nuôi chi trả 100% công tiêm phòng là 4.400 đồng/con. 

* Đối với vắc xin Cúm gia cầm: 

- Đối tượng tiêm: Tiêm phòng cho đàn gia cầm quy mô dưới 2.000 con/hộ, 

trong đó ưu tiên tiêm cho đàn gia cầm ở các vùng có nguy cơ cao, 3 ổ dịch cũ, 
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gia cầm bố mẹ; những trang trại tham gia xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh đã được chứng nhận. 

- Chỉ tiêu huyện giao 5.000 liều; 

- Đơn giá dự kiến: 460 đồng/liều. 

- Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin; ngân sách huyện 

hỗ trợ 50% tiền vắc xin và hỗ trợ tiền công tiêm phòng 300 đồng/con.  

2.2. Đối với vắc xin tiêm phòng đại trà không có hỗ trợ của nhà nước 

Đối với các loại vắc xin tiêm phòng không có hỗ trợ của Nhà nước: Trung tâm 

DV-KTNN huyện hướng dẫn, thông báo giá và cung ứng các loại vắc xin phục vụ 

nhu cầu đăng ký mua để tiêm phòng của người chăn nuôi, định mức tiền công dịch 

vụ tiêm phòng để làm căn cứ cho xã triển khai thực hiện theo quy định. 

2.3. Hóa chất phục vụ tiêm phòng: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ huyện 

phân bổ hóa chất để phun khử trùng, tiêu độc phục vụ công tác tiêm phòng. 

2.4. Kinh phí hỗ trợ thực hiện tiêm phòng 

- Dự kiến kinh phí tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024 

khoảng  8.000.000đ. 

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

3.1. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 UBND xã triển khai kế hoạch tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm đến các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn trong toàn 

xã và giao chỉ tiêu cho thôn (có biểu chỉ tiêu kèm theo). Đề nghị Trưởng chỉ đạo 

phó thôn và công an viên, thống kê toàn bộ số lượng: gia súc, gia cầm trong diện 

phải tiêm phòng đăng ký từng loại vắc xin tiêm phòng với UBND xã qua Công 

chức Địa chính-NN-XD-MT xã chậm nhất 9 giờ sáng ngày 24/4/2024 để tổng 

hợp đăng ký với TTDV-KTNN huyện. Chủ động liên hệ nhận vắc xin tiêm 

phòng Dại và các loại vắc xin khác tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp 

huyện Tân Yên và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ công tác tiêm phòng đảm 

bảo đúng tiến độ thời gian. 

Từ ngày 02/5/2024 đến 15/5/2024: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt vắc xin 

THT cho đàn trâu, bò và vắc xin 3 bệnh cho đàn lợn.  

Sáng ngày 02 tháng 5 năm 2024 tổ chức tiêm phòng Dại đồng loạt cho đàn 

chó, mèo gồm các thôn sau: Đồng Kim, Trung Tiến, Tân Tiến. 

Sáng ngày 03/5/2024 tiêm phòng cho đàn chó, mèo thôn, Kỳ Sơn, Hoàng 

Vân, Ngò. 

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2024 tổ chức tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo 

gồm các thôn: Chậu, Hồng phúc, Tân Lập. 

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2024 tổ chức tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo 

thôn Giếng, Đông Lai, Bùi. 
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Sáng ngày 06/5/2024 tổ chức tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo thôn Tè,  

và tiêm bổ sung cho tất cả số chó, mèo còn sót chưa được tiêm phòng. 

Trong quá trình tiêm phòng những con chó phát dại hoặc nghi phát dại sau 

khi tiêm phòng phải giết hủy và chôn sâu theo đúng yêu cầu vệ sinh thú y, tránh 

gây nguy hiểm cho con người. Công chức Địa chính-NN-XD-MT xã báo cáo kết 

quả tiêm phòng Dại về thường trực Uỷ ban nhân dân xã, Phòng nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện theo đúng quy định.  

Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 15/5/2024: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt các 

loại vắc xin cho đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. 

Lưu ý: (Riêng tiêm phòng cho đàn trâu, bò, lợn, gia cầm khi tiêm phòng 

đến thôn nào sẽ thông báo tới trưởng thôn và thú y trước từ 01 đến 02 ngày). 

Sau đợt tiêm phòng tập trung, vẫn tiếp tục tiêm phòng bổ sung thường xuyên 

để đảm bảo số lượng đàn vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ theo quy định. 

3.2. Các bước tiến hành 

Trong thời gian tổ chức tiêm phòng Cán bộ đài truyền thanh xã, Trưởng thôn 

cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

nhân dân hiểu rõ và chủ động thực hiện.  

 Đối với đàn chó: Tổ chức tiêm phòng tập trung tại nơi công cộng của thôn, mỗi 

thôn cần phải bố trí: Rọ mõm, để đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng. 

 Đối với đàn Trâu, Bò tổ chức tiêm phòng tập trung tại những nơi công 

cộng có vị trí thuận lợi, phải làm gông cố định để thực hiện tiêm phòng đảm bảo 

an toàn cho người và gia súc. Riêng đàn lợn tiêm phòng tại hộ gia đình.  

 Mỗi thôn thành lập 01 tổ tiêm phòng gồm Trưởng, Phó thôn, Thú y, Công 

an, Y tế, bảo vệ ...để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện têm phòng cần 

phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn cho người trong tiêm phòng. 

Thôn nào tổ chức tiêm không đạt kế hoạch buộc phải tổ chức tiêm phòng 

lại, đồng thời trừ điểm thi đua cuối năm. 

 3.3. Lệ phí tiêm phòng 

 Căn cứ vào thông tư số 283/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài 

chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú 

y và thông báo giá vắc xin của Chi cục thú y tỉnh Bắc Giang, lệ phí được quy 

định như sau: 

Vắc xin tụ huyết trùng Trâu, Bò keo phèn: Thu: 10.000đ/con. Nộp về ban 

xã là 7.000đ để thanh toán tiền vắc xin và chi phí tiêm phòng, thôn sử dụng 

3.000đ/ con để chi cho việc thống kê và tổ chức tiêm phòng. 

Vắc xin tiêm cho lợn: Vắc xin phòng 3 bệnh gồm: Dịch tả lợn, Tụ huyết 

trùng, Phó thương hàn lợn thu: 10.000đ/con nộp về xã là 7.000 đ/con để thanh 

toán tiền vắc xin và chi phí tiêm phòng, thôn sử dụng 3.000 đ/con để chi phí cho 

việc thống kê và tổ chức tiêm phòng. 
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Vắc xin tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo dự kiến thu 8.250đ/con, để thanh 

toán tiền vắc xin.  

Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò  (Nhà nước hỗ trợ không thu tiền theo chỉ 

tiêu giao). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để tổ chức thực hiên công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ Xuân hè năm 2024 đạt hiệu quả cao. UBND xã đề nghị Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch ở động vật của xã, các tổ chức chính trị- xã hội và các thôn 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở động vật  

Chủ động nắm bắt địa bàn thôn mình phụ trách, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

chiến dịch tiêm phòng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

2. Đối với công chức VHXH, Cán bộ đài truyền thanh xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đại chúng về tầm quan trọng 

và hiệu quả của công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, để nhân dân chủ 

động chấp hành và thực hiện tiêm phòng. 

3. Đối với Công an xã:  Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo 

công an xã, công an thôn cùng với trưởng thôn thực hiện kế hoạch tiêm phòng 

đảm bảo chỉ tiêu được giao.  

4. Trạm Y tế xã: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ số thuốc, 

trang thiết bị y tế để sơ cấp cứu những người đang thực hiện công tác tiêm 

phòng không may bị chó, mèo cắn. 

5. Công chức Địa chính-NN-XD-MT 

 Chủ động đôn đốc các thôn thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc 

gia cầm, hoàn thành chỉ tiêu được giao, cung ứng đầy đủ vắc xin, theo dõi và xử 

lý sai sót do kỹ thuật trong quá trình tiêm phòng, tổng hợp kết quả và báo cáo 

tiến độ tiêm phòng về thường trực UBND xã và Phòng NN& PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ- Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân Yên sau khi kết thúc đợt tiêm phòng. 

Theo dõi kết quả thực hiện của các thôn làm căn cứ đánh giá chấm điểm thi 

đua cuối năm. 

6. Công chức tài chính 

Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024. 

7. Văn phòng UBND xã 

Theo dõi tham mưu UBND xã chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm vụ Xuân hè năm 2024. 
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8. Các tổ chức chính trị- xã hội 

 Tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để công 

tác tiêm phòng đạt kết quả cao. 

9. Đối với các ông, bà Trưởng thôn 

Tổ chức, triển khai kế hoạch tiêm phòng của Uỷ ban nhân dân xã, tiến hành 

thống kê, đăng ký từng loại vắc xin và tổ chức tiêm phòng dịch bệnh, quản lý 

chắc số gia súc, gia cầm sau tiêm phòng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động 

nhân dân tự giác tiêm phòng đạt chỉ tiêu được giao. 

 Lưu ý: (Các thôn thông báo cho các hộ trước khi đưa chó, mèo đi tiêm 

phòng cần đeo rọ mõm để đảm bảo an toàn không bị cắn vào người khác). 

Các ông, bà trưởng thôn chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng của đơn vị 

mình, thanh toán đầy đủ tiền vắc xin về xã sau khi kết thúc đợt tiêm phòng dịch. 

 Đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, công chức được giao nhiệm 

vụ, các ông (bà) trưởng thôn, các hộ chăn nuôi trong toàn xã thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

Bản điện tử: 
   - Phòng NN & PTNT huyên (b/c) ; 

   - Trung tâm DVKTNN huyện Tân Yên (b/c); 

   - TT ĐU, HĐND, UBND, MTTQ xã (b/c); 

   - Các tổ chức chính trị- xã hội;  

- Trạm trưởng trạm y tế. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Đô 
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